
Ngữ văn Tiếng anh Toán học

1 HSO263390166041 Nguyễn Thị Thu Hà 033311003229 HSH26121339000534 7.5 4.5 6 0 18

2 HSO263390165684 Nguyễn Thùy Linh 033311001584 HSH26121339000564 6.5 5.25 6.1 0 17.85

3 HSO263390166530 Trần Quỳnh Anh 033311009631 HSH26121279002926 5.25 6.75 5.85 0 17.85

4 HSO263390171071 Đinh Thị Hồng Ánh 033310001133 3370937481 7 3.75 7 0 17.75

5 HSO263390165511 Nguyễn Minh Trang 033311008302 HSH26121339000568 7.25 4.25 6.25 0 17.75

6 HSO263390166157 Vũ Đức Phổ 033211005894 HSH26121279002947 6.25 5 6.5 0 17.75

7 HSO263390167325 Phạm Hương Diệp 033311011079 HSH26121279002958 6.5 5.25 6 0 17.75

8 HSO263390166501 Trương Đình Tùng 033211010590 HSH26121339000537 5.5 5.25 7 0 17.75

9 HSO263390164917 Nguyễn Trung Dũng 033211013623 3370470118 7 4.5 6.1 0 17.6

10 HSO263390168801 Đỗ Thị Mai Trang 033311010221 3391788432 7.75 5 4.85 0 17.6

11 HSO263390167911 Đào Quang Khải 033211012197 HSH26121279002967 6.75 3.5 7.25 0 17.5

12 HSO263390167719 Vũ Hải Băng 033311007743 HSH26121279002383 5 4 8.5 0 17.5

13 HSO263390168072 Bùi Thị Minh Nhi 033311001649 HSH26121279002414 5.75 4.5 7.25 0 17.5

14 HSO263390165179 Trần Thị Ngọc Bích 033311002941 3306674434 6.75 5 5.75 0 17.5

15 HSO263390164055 Vũ Trúc Mai Chi 033311004722 3370964556 6.75 5 5.75 0 17.5

16 HSO263390166712 Nguyễn Quốc Việt 033211007087 HSH26121339000550 6.75 5.5 5.25 0 17.5

17 HSO263390168159 Nguyễn Trường Sơn 033211014401 HSH26121279002367 5.75 6 5.75 0 17.5

18 HSO263390165525 Phạm Quang Dương 033211013804 HSH26121339000504 6 5 6.35 0 17.35

19 HSO263390169248 Bùi Phương Anh 033311003619 HSH26121279002918 7 6 4.35 0 17.35

20 HSO263390169247 Phạm Quang Trọng 033211011577 HSH26121279002377 5.5 6.25 5.6 0 17.35

21 HSO263390165883 Trần Bình Minh 033211013780 HSH26121279002441 6 4.25 7 0 17.25

22 HSO263390167830 Nguyễn Đình Vũ 033211005807 HSH26121279002416 6 5 6.25 0 17.25

23 HSO263390168128 Trịnh Ngọc Bích 033311011528 3370964554 5.25 5.25 6.75 0 17.25

24 HSO263390168695 Phạm Đình Tài 033211003947 3370936866 6.75 5.25 5.25 0 17.25

25 HSO263390165489 Đặng Phương Linh 033311001931 HSH26121279003428 6 5.25 6 0 17.25
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26 HSO263390169162 Nguyễn Anh Tuấn 033211008004 HSH26121339000552 6.75 5.5 5 0 17.25

27 HSO263390167238 Nguyễn Quốc Khánh 033211004519 HSH26121279003420 3.25 5.5 7.5 1 17.25

28 HSO263390166178 Nguyễn Đức Hiếu 033211010292 HSH26121279002930 6 4.75 6.35 0 17.1

29 HSO263390165689 Trần Văn Đạt 033211008949 HSH26121279003365 6.5 2.75 7.75 0 17

30 HSO263390171503 Hà Kiều Anh 033311006210 3306450157 7 4 6 0 17

31 HSO263390166005 Trần Hà Vy 033311009840 3370470768 7 4.5 5.5 0 17

32 HSO263390168011 Vũ Đăng Hải 033211011062 HSH26121279003327 5.5 4.5 7 0 17

33 HSO263390167424 Nguyễn Anh Kiệt 036211016816 3371784953 5.25 5.5 6.25 0 17
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